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	TRƯỜNG TH BÌNH ĐÔNG

TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 1
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số 01/KH- TCM
	                          Bình Đông, ngày 25 tháng  8  năm 2023


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Năm học 2023 – 2024
TỔ 1
I/ Căn cứ xây dựng kế hoạch:
Thực hiện Công văn số 725/PGD&ĐT, ngày 18/8/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo  Bình Sơn về Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với GD tiểu học.
         Thực hiện kế hoạch số 61/KH-THBĐ, ngày 11/9/2023 của Trường TH Bình Đông về xây dựng kế hoạch năm học 2023-2024.
         Tổ chuyên môn khối 1 xây dựng kế hoạch giáo dục khối 1 trong năm học 
2023 - 2024 như sau:
II/ Điều kiện thực hiện chương trình năm học 2023-2024 
1/ Đặc điểm tình hình chung           

1.1 Thuận lợi
Tổ 1 luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban giám hiệu nhà trường, luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đội ngũ giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn theo qui định của Bộ GD&ĐT, 100% giáo viên đạt Chuẩn nghề nghiệp, có năng lực về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, có lòng yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công tác Giáo dục.
Học sinh có đạo đức tốt : ngoan ngoãn, lễ phép, có tinh thần hiếu học, cha mẹ học sinh có quan tâm, đầu tư cho con em học tập và tham gia các hoạt động giáo dục. 
100% HS có đủ SGK và đồ dùng học tập cần thiết.

Trường, lớp học khang trang, sạch đẹp, rộng rãi, bóng mát đáp ứng được yêu cầu học tập, vui chơi, sinh hoạt. 

1.2  Khó khăn
Chất lượng học sinh : Một bộ phận phụ huynh thực sự chưa quan tâm đến việc học của con em mình, nhất là số học sinh CHT, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Số học sinh chậm lại rơi vào các gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Cha mẹ ít có điều kiện quan tâm đến việc học của con em (Có 8 học sinh lưu ban ở năm học 2022- 2023 được học ở lớp 1B, 1C, 1D, 1E, 1G trong năm học này). 

Đội ngũ giáo viên: Một bộ phận nhỏ giáo viên chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu giảng dạy. GV chưa theo kịp với yêu cầu “ Đổi mới  chương trình giáo dục ” còn nặng  hình thức, đối phó. Số lượng GV chưa đủ nên ảnh hưởng đến số giờ dạy tiêu chuẩn của giáo viên.

2/ Đặc điểm tình hình của tổ năm học 2023-2024.
2.1  Học sinh 
Năm học 2023 – 2024 tổ 1 có 6 lớp với 198 học sinh ( trong đó có 89 nữ )
Tuyển sinh mới: 190/89 nữ, lưu ban: 8/0 nữ. 
Qui mô trường lớp cụ thể như sau:
	STT
	Lớp
	Số HS
	Nữ
	Lưu ban
	Dân tộc
	Tuyển mới
	HS

KT
	Con

HN
	GVCN

	1
	1A
	24
	13
	0
	
	24
	
	
	 Đặng Thị Hồng Vân

	2
	1B
	34
	17
	2
	
	32
	
	
	 Đoàn Thị Nguyệt

	3
	1C
	36
	18
	1
	
	35
	
	2
	 Nguyễn Thị Kim Bình

	4
	1D
	35
	13
	1
	
	34
	
	1
	 Nguyễn Thị Hiếu

	5
	1E
	33
	14
	2
	
	31
	
	
	 Lâm Thị Thục Như

	6
	1G
	36
	14
	2
	
	34
	
	
	 Trần Thị Minh Vấn

	TC
	6
	198
	89
	8
	
	190
	
	
	


	Khối
	Số lớp
	Số HS
	Nữ
	HS 7b/tuần
	HS 8b/tuần
	HS 9b/tuần
	HS 10b/tuần
	HS học

T. Anh

	Một
	6
	198
	89
	
	
	198
	
	198


2.2  Giáo viên 
	Thành phần
	Tổng số
	
	Đảng viên
	Nữ
	Biên chế
	Hợp đồng
	Tỉ lệ GV
	Ghi chú

	
	
	Trên ĐH
	ĐH
	CĐ
	TH
	
	
	
	
	
	

	Giáo viên
	GVCB
	6
	
	5
	1
	
	5
	6
	6
	
	
	

	
	GVBM
	2
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	


III/ Mục tiêu giáo dục năm học 2023- 2024. 
1/ Mục tiêu chung
1.Tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 theo chỉ đạo của nhà trường

2.Thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT cấp Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Chương trình giáo dục phổ thông 2018) đối với lớp 1.

3. Đảm bảo đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, nâng cao chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp.

4.Tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của lớp học trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học của GVCN.
5.Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục giảng dạy trong các lớp. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của trường, các tổ chức đoàn thể trong trường. 

         6.Tăng cường công tác an ninh, an toàn trường học, tích cực phòng/chống xâm hại và bạo lực học đường, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
2/ Chỉ tiêu cụ thể .
2.1 Chỉ tiêu đối với CC- VC
- Năng lực chuyên môn của  giáo viên được đánh giá khá, giỏi 100%.

- Giáo viên sử dụng thành thạo máy vi tính

- Số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin trên 50 % .
- Có trên 100% GV đạt trình độ sư phạm chuẩn đào tạo

- Lao động Tiên tiến: 8 GV.
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 1 GV.

- Ủy ban nhân dân Huyện khen: 1 GV.
2.2 Chỉ tiêu đối với học sinh ( 198/89 ) 
- Chất lượng học tập:  
+ Trên 94,4% học lực HTT và HT
+ Tỷ lệ học sinh CHT< 5,6 %          
+ Khen thưởng HS xuất sắc: 69 HS chiếm tỉ lệ 34,9%.  
+ HS có thành tích vượt trội/ HS tiêu biểu: 56 HS chiếm tỉ lệ 28,3%.

+ HS hoàn thành chương trình lớp học:187 HS chiếm tỉ lệ: 94,4%

+ HS rèn luyện trong hè: 11 HS chiếm tỉ lệ 5,6%
+ Năng lực, phẩm chất : trên 99 % Đạt và  Tốt.    

+ Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, biết giao tiếp có văn hoá, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội.
ĐĂNG KÍ CHUNG CỤ THỂ TỪNG MÔN HỌC VÀ HĐGD NĂM HỌC 2023-2024                                                                                       
	Lớp
	Sĩ số / Nữ
	Mức độ
	Tiếng Việt
	Toán
	Tự nhiên và xã hội
	Ngoại ngữ

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1A
	24/13
	HTT
	12
	50,0
	14
	58,3
	13
	54,2
	12
	50,0

	
	
	HT
	11
	45,8
	  9
	37,5
	11
	45,8
	12
	50,0

	
	
	CHT
	  1
	4,2
	  1
	4,2
	
	
	
	

	1B
	34/17
	HTT
	11
	32,3
	12
	35,3
	16
	47,1
	14
	41,2

	
	
	HT
	21
	61,8
	20
	58,8
	18
	52,9
	20
	58,8

	
	
	CHT
	  2
	5,9
	  2
	5,9
	
	
	
	

	1C
	36/18
	HTT
	12
	33,3
	12
	33,3
	20
	55,6
	16
	44,4

	
	
	HT
	22
	61,1
	22
	61,1
	16
	44,4
	20
	55,6

	
	
	CHT
	 2
	 5,6
	  2
	 5,6
	
	
	
	

	1D
	35/13
	HTT
	10
	28,8
	10
	28,8
	17
	48,6
	15
	42,9

	
	
	HT
	23
	65,6
	23
	65,6
	18
	51,4
	20
	57,1

	
	
	CHT
	  2
	5,7
	  2
	5,7
	
	
	
	

	1E
	33/14
	HTT
	19
	57,5
	20
	60,6
	18
	54,5
	20
	60,6

	
	
	HT
	12
	36,4
	12
	36,4
	15
	45,5
	13
	39,4

	
	
	CHT
	  2
	6,1
	 1
	3,1
	
	
	
	

	1G
	36/14
	HTT
	15
	41,6
	16
	44,4
	17
	47,2
	16
	44,4

	
	
	HT
	19
	52,8
	18
	50
	19
	52,8
	20
	55,6

	
	
	CHT
	  2
	5,6
	  2
	5,6
	
	
	
	

	TC
	198/89
	HTT
	  79
	39,9
	  84
	42,4
	101
	51,0
	  93
	47,0

	
	
	HT
	108
	54,5
	104
	52,6
	  97
	49,0
	105
	53,0

	
	
	CHT
	  11
	  5,6
	  10
	  5,0
	
	
	
	


	Lớp
	Sĩ số / Nữ
	Mức độ
	Ðạo đức
	Âm nhạc
	Mỹ thuật
	HÐTN
	GDTC

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1A
	24/13
	HTT
	15
	62,5
	14
	58,3
	15
	62,5
	14
	58,3
	15
	62,5

	
	
	HT
	9
	37,5
	10
	41,7
	9
	37,5
	10
	41,7
	9
	37,5

	
	
	CHT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1B
	34/17
	HTT
	16
	47,1
	17
	50
	16
	47,1
	17
	50
	17
	50

	
	
	HT
	18
	52,9
	17
	50
	18
	52,9
	17
	50
	17
	50

	
	
	CHT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1C
	36/18
	HTT
	20
	55,6
	18
	50
	16
	44,4
	20
	55,6
	18
	50

	
	
	HT
	16
	44,4
	18
	50
	20
	55,6
	16
	44,4
	18
	50

	
	
	CHT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1D
	35/13
	HTT
	17
	48,6
	17
	48,6
	17
	48,6
	17
	48,6
	17
	48,6

	
	
	HT
	18
	51,4
	18
	51,4
	18
	51,4
	18
	51,4
	18
	51,4

	
	
	CHT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1E
	33/14
	HTT
	18
	54,5
	15
	45,5
	14
	42,4
	20
	60,6
	20
	60,6

	
	
	HT
	15
	45,5
	18
	54,5
	19
	57,6
	13
	39,4
	13
	39,4

	
	
	CHT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1G
	36/14
	HTT
	18
	50
	15
	41,6
	14
	38,9
	15
	41,6
	17
	47,2

	
	
	HT
	18
	50
	21
	58,4
	22
	61,1
	21
	58,4
	19
	52,8

	
	
	CHT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC
	198/89
	HTT
	104
	52,6
	  96
	48,4
	  92
	46,4
	103
	52,0
	104
	52,6

	
	
	HT
	  94
	47,4
	102
	51,6
	106
	53,6
	  95
	48,0
	  94
	47,4

	
	
	CHT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ðánh giá về năng lực và Phẩm chất  
      *  Nãng lực
	LỚP
	Sĩ số
	Tự chủ và tự học
	Giao tiếp và hợp tác

	
	
	Tốt
	Ðạt
	CCG
	Tốt
	Ðạt
	CCG

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1A
	24/13
	10
	41,7
	14
	58,3
	
	
	11
	45,8
	13
	54,2
	
	

	1B
	34/17
	11
	32,3
	21
	61,8
	2
	5,9
	11
	32,3
	21
	61,8
	2
	5,9

	1C
	36/18
	12
	33,3
	22
	61,1
	2
	5,6
	12
	33,3
	22
	61,1
	2
	5,6

	1D
	35/13
	10
	28,8
	23
	65,6
	2
	5,7
	10
	28,8
	23
	65,6
	2
	5,7

	1E
	33/14
	19
	57,6
	12
	36,3
	2
	6,1
	18
	54,5
	13
	39,4
	2
	6,1

	1G
	36/14
	13
	36,1
	21
	58,3
	2
	5,6
	13
	36,1
	21
	58,3
	2
	5,6

	TC
	198/89
	75
	37,9
	113
	57,1
	10
	5%
	75
	37,9
	113
	57,1
	10
	5%


	LỚP
	Sỉ số
	GQVÐ và sáng tạo
	Ngôn ngữ

	
	
	Tốt
	Ðạt
	CCG
	
	Tốt
	Ðạt
	CCG

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1A
	24/13
	10
	41,7
	13
	54,1
	1
	4,2
	11
	45,8
	12
	50,0
	1
	4,2

	1B
	34/17
	11
	32,3
	21
	61,8
	2
	5,9
	11
	32,3
	21
	61,8
	2
	5,9

	1C
	36/18
	12
	33,3
	22
	61,1
	2
	5,6
	12
	33,3
	22
	61,1
	2
	5,6

	1D
	35/13
	10
	28,8
	23
	65,6
	2
	5,7
	10
	28,8
	23
	65,6
	2
	5,7

	1E
	33/14
	13
	39/4
	18
	54/5
	2
	6/1
	20
	60,6
	11
	33,3
	2
	6,1

	1G
	36/14
	13
	36,1
	21
	58,3
	2
	5,6
	13
	36,1
	21
	58,3
	2
	5,6

	TC
	198/89
	69
	34,9
	118
	59,6
	11
	5,6
	77
	38,9
	110
	55,6
	11
	5,6


	Lớp
	Sỉ số
	Tính toán
	Thẩm mĩ

	
	
	Tốt
	Ðạt
	CCG
	Tốt
	Ðạt
	CCG

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1A
	24/13
	13
	54,1
	10
	41,7
	1
	4,2
	12
	50,0
	12
	50,0
	
	

	1B
	34/17
	12
	35,3
	20
	58,8
	2
	5,9
	17
	50,0
	17
	50,0
	
	

	1C
	36/18
	12
	33,3
	22
	61,1
	2
	5,6
	20
	55,6
	16
	44,4
	
	

	1D
	35/13
	10
	28,8
	23
	65,6
	2
	5,7
	10
	28,8
	23
	65,6
	2
	5,7

	1E
	33/14
	19
	57,6
	13
	39,4
	1
	3,0
	20
	60,6
	13
	39,4
	
	

	1G
	36/14
	13
	36,1
	21
	58,3
	2
	5,6
	13
	36,1
	21
	58,3
	2
	5,6

	TC
	198/89
	79
	39,9%
	109
	55,1%
	10
	5,1%
	92
	46,4
	102
	51,6
	4
	2%


	Lớp
	Sỉ số
	Thể chất

	
	
	Tốt
	Ðạt
	CCG

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1A
	24/13
	13
	54,2
	11
	45,8
	
	

	1B
	34/17
	17
	50,0
	17
	50
	
	

	1C
	36/18
	20
	55,6
	16
	44,4
	
	

	1D
	35/13
	10
	28,8
	23
	65,6
	2
	5,7

	1E
	33/14
	20
	60,6
	13
	39,4
	
	

	1G
	36/14
	13
	36,1
	21
	58,3
	2
	5,6

	TC
	198/89
	93
	47%
	101
	51%
	4
	2%


 * Phẩm chất
	LỚP
	Sỉ số
	Yêu nước
	Nhân ái

	
	
	Tốt
	Ðạt
	CCG
	
	Tốt
	Ðạt
	CCG

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1A
	24/13
	15
	62,5
	9
	37,5
	
	
	16
	66,7
	8
	33,3
	
	

	1B
	34/17
	16
	47,1
	18
	52,9
	
	
	16
	47,1
	18
	52,9
	
	

	1C
	36/18
	20
	55,6
	16
	44,4
	
	
	20
	55,6
	16
	44,4
	
	

	1D
	35/13
	15
	42,9
	18
	51,5
	2
	5,7
	15
	42,9
	18
	51,5
	2
	5,7

	1E
	33/14
	33
	100
	
	
	
	
	33
	100
	
	
	
	

	1G
	36/14
	16
	44,4
	18
	50
	2
	5,6
	16
	44,4
	18
	50
	2
	5,6

	TC
	198/89
	115
	58%
	79
	39,9%
	4
	2%
	116
	58,6%
	78
	39,4
	4
	2%


	Lớp
	Sỉ số
	Chăm chỉ
	Trung thực

	
	
	Tốt
	Ðạt
	CCG
	Tốt
	Ðạt
	CCG

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1A
	24/13
	12
	50,0
	12
	50,0
	
	
	13
	54,2
	11
	45,8
	
	

	1B
	34/17
	16
	47,1
	18
	52,9
	
	
	16
	47,1
	18
	52,9
	
	

	1C
	36/18
	20
	55,6
	14
	38,8
	2
	5,6
	20
	55,6
	16
	44,4
	
	

	1D
	35/13
	15
	42,9
	18
	51,4
	2
	5,7
	15
	42,9
	18
	51,4
	2
	5,7

	1E
	33/14
	20
	60,6
	11
	33,3
	2
	5,6
	30
	90,9
	  3
	10,1
	
	

	1G
	36/14
	16
	44,4
	18
	50,0
	2
	5,6
	16
	44,4
	18
	50,0
	2
	5,6

	TC
	198/89
	99
	50%
	91
	46%
	8
	4%
	110
	55,6%
	84
	42,4%
	  4
	2%


	Lớp
	Sỉ số
	Trách nhiệm

	
	
	Tốt
	Ðạt
	CCG
	Tốt
	Đạt
	CCG

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1A
	24/13
	13
	54,2
	11
	45,8
	
	

	1B
	34/17
	16
	47,1
	18
	52,9
	
	

	1C
	36/18
	20
	55,6
	14
	38,8
	2
	5,6

	1D
	35/13
	15
	42,9
	18
	51,4
	2
	5,7

	1E
	33/14
	20
	60,6
	11
	33,3
	2
	5,6

	1G
	36/14
	16
	44,4
	18
	50
	2
	5,6

	TC
	198/89
	100
	50,5%
	90
	45,5%
	8
	4,0%


Số lượng học sinh được khen thưởng cuối năm
	LỚP
	TSHS
	HT xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
	Tỉ lệ %
	Có thành tích vượt trội/ tiến bộ vượt bậc
	Tỉ lệ%
	Tổng

số
	Tỉ lệ%

	1A
	24/12
	12
	50,0
	9
	37,5
	21
	87,5

	1B
	34/17
	10
	29,4
	11
	32,3
	21
	61,7

	1C
	36/18
	12
	33,3
	10
	27,8
	22
	61,1

	1D
	35/13
	10
	28,6
	10
	28,6
	20
	57,2

	1E
	33/14
	12
	36,6
	8
	24,2
	20
	60,8

	1G
	36/14
	13
	36,1
	8
	22,2
	21
	58,3

	TC
	198/89
	69
	34,9%
	56
	28,3%
	125
	63,2%


Số học sinh hoàn thành chương trình lớp học, lên lớp, rèn luyện trong hè
	LỚP
	Tổng số học sinh
	Hoàn thành chương trình lớp học
	Lên lớp
	Rèn luyện trong hè

	
	
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%

	1A
	24/13
	23
	95,8
	23
	95,8
	1
	4,2

	1B
	34/17
	32
	94,1
	32
	94,1
	2
	5,9

	1C
	36/18
	34
	94,4
	34
	94,4
	2
	5,6

	1D
	35/13
	33
	94,3
	33
	94,3
	2
	5,7

	1E
	33/14
	31
	93,9
	31
	93,9
	2
	5,6

	1G
	36/14
	34
	94,4
	34
	94,4
	2
	5,6

	TC
	198/89
	187
	94,4%
	187
	94,4%
	11
	5,6%



2.3 Chỉ tiêu các phong trào cụ thể.
* Đối với giáo viên
- Thi GVCN giỏi cấp Trường: 3 đc ( Tháng 11/2023)
          - Thi GVCN giỏi cấp Huyện: 1 đc ( Tháng 1, 2/2024 )
DANH SÁCH GV ĐĂNG KÝ DỰ THI GVCN GIỎI CẤP HUYỆN
    
                                      NĂM HỌC : 2023 - 2024
	TT
	Họ và tên
	Lớp chủ nhiệm
	Đăng kí cấp trường
	Đăng ký cấp huyện

	1
	Đặng Thị Hồng Vân


	1A
	X
	X


* Đối với học sinh:


- Thi VCĐ-RCĐ cấp Trường: 12 HS


- Thi VCĐ-RCĐ cấp Huyện: 6 HS ( Tháng 3/2024 )


- Thi VCĐ-RCĐ cấp Tỉnh: 1 HS ( Tháng 4/2024

- Thi vẽ tranh cấp trường: 2 HS


- Thi vẽ tranh cấp Huyện: 1 HS ( Tháng 5/2024 )

IV/ Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục

	TT
	Hoạt động giáo dục
	Tổng số tiết
	Học kì I
	Học kì II

	1
	Tiếng Việt
	420
	216
	204

	2
	Toán
	105
	54
	51

	3
	Đạo đức
	35
	18
	17

	4
	TNXH
	70
	36
	34

	5
	Âm nhạc
	35
	18
	17

	6
	Mĩ thuật
	35
	18
	17

	7
	GDTC
	70
	36
	34

	8
	Tiếng anh
	70
	36
	34

	9
	HĐTN


	105
	SHDC - 18
	SHDC - 17

	
	
	
	GDCĐ - 18
	GDCĐ - 17

	
	
	
	SHL - 18
	SHL - 17

	10
	ATGT
	ATGT dạy lồng ghép vào tiết Sinh hoạt lớp

	11
	Sinh hoạt chuyên môn
	2 lần/ tháng

	12
	Các ngày nghỉ trong năm
	Tết dương lịch, 30/4 và 1/5, giỗ tổ Hùng Vương, Quốc khánh 2/9, tết Nguyên đán,...


V/ Khung thời gian thực hiện chương trình năm học 2023- 2024
Ngày tựu trường: Ngày 22/8/2023
Ngày khai giảng: Ngày 05/9/2023
Học kỳ I: Từ ngày 06/9/2023 đến trước ngày 15/01/2024
Học kỳ II: Từ ngày………. trước ngày 25/5/2024
         Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2024
Xét công nhận  hoàn thành chương trình Lớp học trước ngày …………….
         Tại trường Tiểu học Bình Đông thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm. 
	
	
	THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2023 - 2024
	
	

	
	
	

	BUỔI
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	 
	1
	SHDC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt

	 
	2
	Tiếng Việt
	GDTC 
	Tiếng Việt
	GDTC 
	Tiếng Việt

	Sáng 
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	LT Tiếng Việt

	 
	4
	
	Tiếng Việt
	TNXH 
	Tiếng Việt
	SHTT+ATGT

	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	Tiếng Việt
	 
	Âm nhạc 
	TNXH 
	LT Tiếng Việt

	Chiều
	2
	 Tiếng Việt
	 
	Mĩ thuật
	LT Toán
	LT  Toán

	 
	3
	Anh văn
	 
	Đạo đức
	HĐTN
	

	 
	4
	Anh văn
	 
	 
	 
	 

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	


VI/  Giải pháp thực hiện 

1/ Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

- Giáo viên cần hướng dẫn cho HS cách sử dụng sách, vở hàng ngày. Lớp nào có điều kiện thì tổ chức cho học sinh để đồ dùng học tập tại lớp.

- Khuyến khích các lớp xây dựng tủ sách lớp học, áp dụng mô hình “thư viện xanh”, “thư viện thân thiện”, phát triển vãn hóa đọc …phù hợp điều kiện thực tế của trường, lớp. - Tham mưu BGH tăng cường các TBDH hiện đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học.

- Xây dựng và tổ chức các sân chơi vận động ngoài trời, trong đó có các loại đồ chơi, thiết bị vận động phù hợp với học sinh lớp 1.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học.

2/ Thực hiện công tác đội ngũ (số lượng, chất lượng, trình độ đào tạo, chuẩn nghề nghiệp, …)
- Tổ chức và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong tổ, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong tổ.

- Thực hiện nghiêm túc các khoản thu theo công văn hướng dẫn của cấp trên và của nhà trường đầu năm học. 

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong trường, lớp học gắn liền với thực hiện dân chủ nhằm phát triển giáo dục tiểu học theo định hướng ổn định, nề nếp, chất lượng.

- Tổ chức, tham gia hiệu quả sinh hoạt chuyên môn ở tổ, trường. Chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học, sinh hoạt chuyên đề trao đổi chuyên môn. Các buổi sinh hoạt chuyên đề có kế hoạch cụ thể, phân công người dạy thể nghiệm, người báo cáo hoặc thể nghiệm chuyên đề, lưu trữ hồ sơ đầy đủ. 
3/ Thực hiện quy chế sinh hoạt chuyên môn.
-Thực hiện đảm bảo Chương trình GDPT 2018 đối với các lớp 1 theo yêu cầu của nhà trường. 
- Tổ chức thực hiện lồng ghép hiệu quả nội dung giáo dục của địa phương ở cấp Tiểu học,thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo Công văn chỉ đạo của SGD&ĐT-GDTH, dạy ATGT theo bộ sách mới do SGDĐT ban hành tháng 5 năm 2021.
- Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc.
- Điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lí nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng học sinh, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trên nguyên tắc: đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng và phù hợp điều kiện thực tế.

- Xây dựng kế hoạch giáo dục phải đảm bảo phân bổ hợp lí giữa các nội dung giáo dục, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình. 

-Tăng cường các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, kỹ năng vận dụng kiến thực vào thực tiễn. Chú trọng GD đạo đức lối sống, giá trị sống, kỹ năng sống cho hoc sinh.
-Tích cực đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động GD với phương châm “nhẹ nhàng - tự nhiên - hiệu quả”, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp điều kiện thực tế. 

- Xây dựng kế hoạch, nội dung chuyên đề, nội dung SHCM theo nghiên cứu bài học đảm bảo đúng quy định và có hiệu quả.
* Lịch sinh hoạt chuyên đề cấp tổ
	Thời gian


	Tên chuyên đề
	Người thực hiện
	Thành phần tham dự

	Tháng 01/2024


	……………………………


	Đặng Thị Hồng Vân
	BGH + Tổ 1




* Lịch sinh hoạt chuyên môn DTNCBH cấp tổ
	Thời gian


	Tên bài dạy
	Người thực hiện
	Thành phần tham dự

	Tháng  11/2023
	Toán:……………………..
	 Đoàn Thị Nguyệt
	Tổ 1

	Tháng 3/2024
	TNXH: …………………….
	 Lâm Thị Thục Như
	Tổ 1


4/ Chương trình Hoạt động trải nghiệm, An toàn giao thông
4.1. Hoạt động trải nghiệm toàn trường trong tiết chào cờ đầu tuần

a/ Thời gian: Sáng thứ 2 hàng tuần (35 tiết/năm).

b/ Nội dung: - Tổ chức giáo dục hoạt động trải nghiệm theo tình hình thực tế của trường từng thời điểm diễn ra trong tuần hiện tại, phù hợp với hợp với chủ điểm. 
- Tổ chức các hoạt động giao lưu: giao lưu văn nghệ; giao lưu đọc sách; giao lưu kể chuyện đạo đức; theo chủ điểm…

- Tổ chức các hoạt động tuyên tuyền về An toàn giao thông; tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích; tuyên truyền về xây dựng trường học an toàn, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, xây dựng đạo đức học đường.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu năng khiếu: múa, hát, kể chuyện, đọc thơ...

- Tổ chức giao lưu Trò chơi dân gian.

4.2 .Chương trình an toàn giao thông:

          Tổ chức giảng dạy lồng ghép vào các tiết sinh hoạt lớp trong tháng 9, tháng 10.

5/ Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
- Đầu năm học GVCN lập danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn của lớp mình nộp về nhà trường tổng hợp. Hàng tháng giáo viên theo dõi sự tiến bộ học sinh. Giáo viên luôn quan tâm, giúp đỡ học sinh đó để học sinh đó được học, động viên khi các em có sự tiến bộ. Nhà trường kêu gọi hỗ trợ sách, vở, quần áo….
- Đối với những học sinh có khó khăn về học tập, giáo viên cần qua sát kĩ lưỡng, khi phát hiện được cần thông báo với phụ huynh để có sự phối hợp giúp đỡ, không yêu cầu cao và tạo áp lực đối với học sinh còn hạn chế về năng lực học tập. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí giáo viên giúp đỡ học sinh.
 -  Nắm bắt hoàn cảnh gia đình của từng em và xem em đó cần giúp đỡ vấn đề gì? Để kết hợp cùng gia đình giúp đỡ em đó. Thường xuyên theo dõi, động viên khích lệ, hỗ trợ về tinh thần cũng như vật chất để em đó vượt qua mọi hoàn cảnh vươn lên học tập tốt hơn.

           - Chỉ đạo giáo viên linh hoạt trong tổ chức dạy học, đánh giá phù hợp với từng loại khuyết tật, từng hoàn cảnh. Không đánh giá HS khuyết tật theo chuẩn KT- KN như học sinh bình thường khác mà chỉ ghi nhận những tiến bộ hoặc mặt sở trường của từng em. 
6/ Thực hiện đổi mới đánh giá học sinh Tiểu học 
- Giáo viên trong tổ thực hiện nhận xét, đánh giá học sinh theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 về đánh giá học sinh lớp 1,2,3 

- Thực hiện bàn giao chất lượng GD cuối năm học một cách nghiêm túc, kiên quyết  không để học sinh “ngồi nhầm lớp”, thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định.

7/ Công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu 
- Khuyến khích các em đăng ký tham gia các lớp múa, vẽ, bóng đá, bơi… để phát triển năng khiếu bản thân.

- Phân công giáo viên phụ trách bồi dưỡng HS năng khiếu 

	Khối
	Môn học
	Giáo viên phụ trách
	Ghi chú

	1


	Viết chữ đẹp
	Nguyễn Thị Hiếu
	Giáo viên cơ bản

	
	Mĩ thuật
	Võ Thị Cang
	Giáo viên bộ môn


8/ Phụ đạo học sinh chậm tiến bộ

* Tổ chuyên môn: Theo dõi kết quả tiến bộ của HS chậm tiến ở các môn học qua từng học kỳ, có giải pháp hỗ trợ giáo viên trong khối phụ đạo học sinh chậm tiến bộ 
* Đối với giáo viên: 
         + Lập danh sách học sinh chậm tiến bộ do mình phụ trách, theo dõi sự tiến bộ của các em qua kết quả học tập trong các giờ học. Mỗi giáo viên chủ nhiệm tự đề ra biện pháp phụ đạo cho phù hợp với đối tượng trong lớp mình giảng dạy. Học sinh chậm nội dung nào thì hổ trợ nội dung đó. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần có biện pháp kịp thời giúp đỡ những học sinh chưa hoàn thành bài học ở từng môn học, không bỏ mặc học sinh trong giờ học.
+ Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn theo dõi sát, hướng dẫn phương pháp học tập, tổ chức truy bài đầu giờ, phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để giúp đỡ học sinh chậm tiến bộ; thực hiện đôi bạn cùng tiến, nhóm bạn học tập...
          + Giáo viên chủ nhiệm hằng tuần, tháng phải báo cáo kết quả phụ đạo học sinh chưa hoàn thành của lớp mình cho tổ chuyên môn.Tổ chuyên môn báo cáo cho BGH.

9/ Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
Phối hợp chặt chẽ với BĐD phụ huynh của lớp để chia sẻ và kịp thời hỗ trợ cho những em có hoàn cảnh khó khăn.

Luôn giữ mối liên hệ thường xuyên để trao đổi thông tin về học tập và rèn luyện của HS với phụ huynh các em.

10/ Hoạt động dự giờ thăm lớp trong năm học 2022-2023 
     - Kiểm tra hồ sơ tổ khối và hồ sơ của GV 4 lần / năm

     - Mỗi giáo viên dạy  ít nhất 3 tiết giáo án điện tử ( Powerpoint ) / năm.

     - 70% tiết dạy có sử dụng đồ dùng dạy học

      Trong năm học 2023- 2024 tổ chức kiểm tra toàn diện..... đồng chí.

*Lịch kiểm tra toàn diện hoạt động sư phạm nhà giáo
	Thứ tự
	Họ và tên GV
	Lớp
	Tháng/ Năm
	Ghi chú

	1
	Lâm Thị Thục Như
	1E
	10/2023
	

	2
	Trần Thị Minh Vấn
	1G
	11/2023
	

	3
	Phạm Thị Quỳnh Nhi
	T.Anh-khối 5
	11/2023
	


*Lịch kiểm tra tư vấn hỗ trợ chuyên môn
Trong năm học 2023- 2024 tổ chức tư vấn, hỗ trợ 6 đồng chí. 
	TT

	Họ và tên

giáo viên

	
	
	Lớp 
	T.10
	T. 11
	T. 12
	T.1
	T. 2
	T.3
	T.4

	1
	Đặng Thị Hồng Vân
	1A
	x
	
	
	
	
	
	

	2
	Đoàn Thị Nguyệt
	1B
	
	x
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Kim Bình
	1C
	
	
	x
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Thị Hiếu
	1D
	
	
	
	x
	
	
	

	5
	Lâm Thị Thục Như
	1E
	
	
	
	
	x
	
	

	6
	Trần Thị Minh Vấn
	1G
	
	
	
	
	
	x
	


*Kế hoạch đánh giá Chuẩn GV theo QĐ 20/2018.
	TT
	Họ và tên GV
	Lớp
	Tháng/Năm
	Môn

	1


	Đặng Thị Hồng Vân
	1A
	12/2023
02/2024
5/2024


	- Toán

- T.Việt

- SHL

	2


	Đoàn Thị Nguyệt
	1B
	10/2023
12/2023
3/2024


	- SHL

- T.Việt

- Toán

	3


	Nguyễn Thị Kim Bình
	1C
	10/2023
12/2023
3/2024
	- T.Việt

- SHL

- Toán


	4


	Nguyễn Thị Hiếu
	1D
	11/2023
01/2024
02/2024


	- Toán

- T.Việt

- SHL

	5


	Lâm Thị Thục Như
	1E
	11/2023
01/2024
4/2024


	- SHL

- T.Việt

- Toán

	6


	Trần Thị Minh Vấn
	1G
	11/2023
01/2024
4/2024
	- T.Việt

- SHL

- Toán



	7

	Võ Thị Cang
	1B

	10/2023
4/2024
	- Âm nhạc
- Am nhạc

	8
	Phạm Thị Quỳnh Nhi
	1C

	4/2024

5/2024
	- Âm nhạc

- Am nhạc


VII/  Kế hoạch cụ thể.
	Tháng

	Nội dung công việc

	Tháng 

9/2023
	- Tựu trường 22/8/2023. Ngày 28/8/2023 bắt đầu dạy tuần 1.
- Khai giảng năm học mới 5/9/2023. 

- Thực hiện tháng “An toàn giao thông”

- Xây dựng KH dạy học cá nhân dựa trên KH giáo dục của tổ. 
- Tham gia Hội nghị CB-CC-VC.

- Khối tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo quy định

- Tham gia tập huấn đại trà cho giáo viên về Chương trình GDPT năm 2018 (lớp 4) tại PGD Bình Sơn.
- Hoàn thành việc nhập số liệu HS vào phần mềm CSDL ngành

- Tổ chức họp cha mẹ học sinh đầu năm


	Tháng
10/2023
	- Tham gia điều tra phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2023
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm cấp huyện lần 1.

- Dự giờ đánh giá chuẩn GV ( Nguyệt, Bình, Cang )
- Kiểm tra và hỗ trợ chuyên môn lớp 1A – Vân.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên lần 1.
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cấp trường
- Kiểm tra toàn diện lớp 1E-Như


	Tháng
11/2023
	- Nhận xét, đánh giá HS giữa học kì 1 vào sổ TDCLGD.
- Rà soát và tổng hợp danh sách HS chưa theo kịp nội dung môn Toán và Tiếng Việt để có kế hoạch phụ đạo

- Thi GVCNG cấp trường (Vân)
- Kiểm tra và hỗ trợ chuyên môn lớp 1B - Nguyệt.
- Sinh hoạt chuyên môn DTNCBH cấp tổ - Nguyệt.

- Dự giờ đánh giá chuẩn GV ( Hiếu, Như, Vấn )
- Tham gia toạ đàm 20/11
- Kiểm tra toàn diện lớp 1G-Vấn, Quỳnh Nhi (T.Anh)



	Tháng
12/2023
	- Kiểm tra và hỗ trợ chuyên môn lớp 1C - Bình.
- Dự giờ đánh giá chuẩn GV( Bình, Nguyệt, Vân)

- Tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày 22/12

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cấp trường ( nếu có )
- Tổ chức thi VCĐ-RCĐ cấp tổ


	Tháng
01/2024
	- Tổ chức ôn tập, kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I, sơ kết học kỳ I. 

- Nhập phần mềm CSDL ngành kết quả cuối HKI.

- Dự giờ đánh giá chuẩn GV( Hiếu, Như, Vấn )

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên lần 2
- Sinh hoạt chuyên đề cấp tổ (Vân)
- Tham gia thi GVCNG cấp Huyện (Vân) 

- Tổ chức họp phụ huynh sơ kết học kì 1

- Kiểm tra và hỗ trợ chuyên môn lớp 1D (Hiếu).



	Tháng
02/2024
	- Tham gia thi GVCNG cấp Huyện (Vân) 

- Thực hiện chương trình học kì II Bắt đầu từ…………..
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cấp huyện lần 2.

- Dự giờ đánh giá chuẩn GV ( Vân, Hiếu )

- Kiểm tra việc giảng dạy và học tập của học sinh chưa hoàn thành ở các lớp.
- Kiểm tra và hỗ trợ chuyên môn lớp 1E (Như).

- Nghỉ tết Nguyên đán theo quy định.



	Tháng
3/2024
	- Nhận xét, đánh giá HS giữa học kì II vào sổ TDCLGD.

- Thống kê số liệu HS đọc, viết chậm để có kế hoạch phụ đạo 

- Tham gia thi VCĐ-RCĐ cấp huyện

- Dự giờ đánh giá chuẩn GV ( Nguyệt, Bình, Nhi )

- Tham gia dự thi giải bóng chuyền truyền thống 8/3

- Kiểm tra hỗ trợ chuyên môn lớp 1G (Vấn)
- Sinh hoạt chuyên môn DTNCBH cấp tổ (Như)
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên lần 3.


	Tháng
4/2024
	- Tham gia thi VCĐ-RCĐ cấp Tỉnh
- Dự giờ đánh giá chuẩn GV (Như,Vấn, Cang ).
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cấp trường (nếu có)
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn tổ 
- Tham gia kiểm định chất lượng năm 2023.



	Tháng
5/2024
	- Dự giờ đánh giá chuẩn GV (Vân, Nhi).

-  Ôn tập, kiểm tra học kì II 

- Tổng kết năm (tổng hợp, báo cáo, thống kê, thi đua)

- Trước ngày …………..kết thúc học kỳ II.

- Trước ngày …………..kết thúc năm học.

- Xét hoàn thành chương trình lớp học trước ……………..
- Tổng kết năm học 2023- 2024.

- Tham gia tập huấn cho CBQL, giáo viên theo kế hoạch.
- Tham gia dự thi vẽ tranh cấp huyện
- Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm học 2024- 2025


	Tháng
6/2024
	- Hoàn thành công tác bàn giao chất lượng cuối năm.

- Cập nhật dữ liệu cấp Tiểu học cuối năm trên CSDL ngành
- Thực hiện công tác hoạt động hè 2023-2024

- Phụ đạo HS chưa hoàn thành phải rèn luyện thêm trong hè.

- Tham gia tập huấn sử dụng SGK lớp 5 năm học 2024-2025


	Tháng
7/2024
	- Tham dự các lớp tập huấn cho CBQL và GV lớp 5
- Tham gia các lớp bồi dưỡng hè 2024
- Tuyển sinh lớp 1 năm học 2024 – 2025.


	Tháng
8/2024
	- Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng hè 2024
- Xây dựng kế hoạch giáo dục tổ năm học 2024-2025
- Chuẩn bị khai giảng năm học mới “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”



VIII/ Tổ chức thực hiện. 
1. Phân công thực hiện.
* Đối với tổ trưởng tổ chuyên môn
- Xây dựng và triển khai kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn.

- Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn theo đúng quy định, tập trung sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Đặc biệt chú ý đến nội dung đổi mới phương pháp dạy học.

- Thực hiện công tác thăm lớp dự giờ, tư vấn hỗ trợ, góp ý rút kinh nghiệm các giờ dạy và thực hiện bồi dưỡng GV của tổ.

- Thực hiện công tác kiểm tra đánh giá các hoạt động chuyên môn theo sự phân công.

- Tổng hợp chất lượng giáo dục của tổ theo kế hoạch.

- Tổ chức các hoạt động GDNGLL, hoạt động trải nghiệm và các hoạt động khác theo kế hoạch.

* Đối với GVCN lớp và giáo viên bộ môn
- Chịu trách nhiệm giảng dạy theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.

- Chịu trách nhiệm chất lượng của lớp, môn giảng dạy.

- Kết hợp với nhà trường, Liên đội tham gia các hoạt động NGLL trong và ngoài nhà trường.

- Tích cực tự trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tham gia đầy đủ các buổi chuyên đề do các cấp tổ chức.

- Sẵn sàng đề xuất những nội dung cần thiết, liên quan đến việc tổ chức dạy học và các hoạt động khác với nhà trường để mang lại hiệu quả tốt nhất cho đơn vị.


2. Công tác kiểm tra, giám sát 
- Theo kế hoạch nhà trường và kế hoạch tổ chuyên môn.
3. Chế độ báo cáo
          - Sơ kết từng học kỳ.


- Tổng kết chuyên môn.


- Báo cáo theo yêu cầu của trường, của ngành.

Trên đây là Kế hoạch giáo dục năm học 2023-2024 của tổ 1. Đề  nghị giáo viên trong tổ căn cứ để xây dựng kế hoạch cá nhân nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm học đã đề ra. 



Hiệu trưởng





Khối trưởng








 Nguyễn Thị Kim Bình

2

